	PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Công nghệ 6    Thời gian : 45 phút
Ngày kiểm tra 13/12/2016


I. Mục tiêu
1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức: Các loại vải thường dùng trong may mặc, sử dụng và bảo quản trang phục  sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở, trang trí nhà ở bằng một số đồ vật, trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa.
2. Kỹ năng 

- Học sinh làm chủ được kiến thức đã học và biết vận dụng kiến thức đã được ôn tập vào trong bài kiểm tra. Từ đó học sinh tự đánh giá được khả năng học tập của bản thân và tìm được phương pháp học hiệu quả.
3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc tự giác khi làm bài

II. Ma trận
	                  Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Các loại vải thường dùng trong may mặc 
	Nhận biết được nguồn gốc và tính chất
	Nguồn gốc và tính chất 
	Phân biệt nguồn gốc, tính chất
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	1 câu

0,5 điểm
	1 câu

2 điểm
	2 câu

1 điểm
	
	
	
	
	
	4 câu

3,5điểm
35 % 

	Sử dụng và bảo quản trang phục


	
	Biết được các bước bảo quản 
	1 bước bảo quản 
	
	
	Nêu được bước giặt phơi
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	
	½ câu

0,5 điểm
	1 câu

0,5 điểm
	
	
	½ câu

1,5điểm
	
	
	2 câu

2,5điểm

25 % 

	Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật 
	Cách trang trí đồ vật
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	1 câu
0,5 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

0,5điểm

5 %

	Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa 
	Cách trang trí cây cảnh

	
	
	
	
	Hiểu được ý nghĩa 
	
	Nêu VD
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	1 câu
0,5 điểm
	
	
	
	
	½  câu

2 điểm
	
	½  câu

1  điểm
	2 câu
 3,5 điểm

35 % 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4,5 câu

4 điểm

40 %
	3 câu

1,5 điểm

15 %
	1,5 câu

4,5 điểm

 45 %
	9 câu

10 điểm
100%


	PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Công nghệ 6    Thời gian : 45 phút

Năm học 2016 - 2017


Ngày kiểm tra: 13/ 12/ 2016
A. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào những đáp án đúng nhất.
Câu 1: Vải sợi thiên nhiên có tính chất:
a. Hút ẩm thấp    


                     b. Hút ẩm cao
c. Không hút ẩm




d. Mặc không thoáng mát 
Câu 2: Gương có công dụng: 
a. Dùng để soi 


        b. Làm căn phòng có rộng rãi, sáng sủa

c.  Trang trí tường nhà                       d. Tạo vẻ râm mát
Câu 3: Bảo quản trang phục gồm có mấy bước?
a. 2 bước

                                  b.  3 bước
c. 4 bước                                                  d.  5 bước
Câu 4: Vải sợi pha có nguồn gốc:
a. Từ gỗ, tre, nứa
                     b. Sợi tơ tằm, sợi len
c. Từ dầu mỏ, than đá

d. Kết hợp 2 hay nhiều loại sợi khác nhau
Câu 5: Cách treo tranh ảnh thế nào cho đúng:

a. Cao hơn tầm mắt


b. Treo bất kỳ chỗ nào trong nhà
c. Để lộ dây treo  


          d. Vừa tầm mắt, ngay ngắn

Câu 6: Cây thường chỉ có lá là cây nào sau đây?
a. Cây vạn niên thanh

b. Cây si
c. Cây hoa sứ                              d. Cây hoa hồng
        B. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Em hãy nêu nguồn gốc và tính chất của vải sợi hóa học?
Câu 2  (2 điểm) Các bước để bảo quản trang phục gồm những bước nào? Nêu cụ thể bước giặt phơi quần áo?
Câu 3  (3 điểm) Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? Em hãy kể một số loại cây có hoa và cây dây leo dùng trong trang trí nhà ở? 
	PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
 ĐỀ KIỂM TRA HKI
Môn: Công nghệ  6     Thời gian : 45 phút
Ngày kiểm tra 13/12/2016


A. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	b
	a,b,c
	b
	d
	d
	a,b


B. Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(2 điểm)
	* Nguồn gốc của vải sợi hóa học:

- Được dết bằng các loại các sợi do con người tạo ra từ một số chất hóa học lấy từ gỗ, tre, nứa, dầu mỏ, than đá,...

- Vải sợi hóa học có thể chia làm 2 loại: 

+ vải sợi nhân tạo được dệt bằng sợi nhân tạo.

+ vải sợi tổng hợp được dệt bằng sợi tổng hợp.

* Tính chất của vải sợi hóa học:

- Vải sợi nhân tạo có độ hút ẩm cao nên mặc thoáng mát tương tự như vải sợi bông nhưng ít nhàu hơn và bị cứng lại ở trong nước. Khi đốt sợi vải, tro bóp dễ tan.

- Vải sợi tổng hợp có độ hút ấm thấp nên mặc bí và ít thấm mồ hôi. Tuy nhiên vải sợi tổng hợp bền, đẹp, giặt mau khô và không bị nhàu. Khi đốt sợi vải, tro vón cục, bóp không tan.
	1 điểm

1 điểm

	2

(2 điểm)
	* Các bước để bảo quản trang phục:
-  gồm 3 bước là giặt phơi, là ủi và cất giữ.

* Nêu cụ thể bước giặt phơi quần áo:

Lấy các vật ở trong túi ra, tách riêng áo quần màu trắng và màu nhạt với áo quần màu sẫm để giặt riêng. Vò trước bằng xà phòng những chỗ bẩn nhiều như cổ áo, măng sét tay áo, đầu gối quần,... cho đỡ bẩn. Ngâm áo quần trong nước xà phòng khoảng nửa giờ, vò kĩ để xà phòng thấm đều.Giũ nhiều lần bằng nước sạch cho hết xà phòng. Cho thêm chất làm mềm vải nếu cần. Phơi áo quần màu sáng bằng vải bông, lanh, vải pha ở ngoài nắng và phơi áp quần màu tối, vải polyeste. Lụa nilon ở trong bóng râm. Nên phơi bằng mắc áo cho áo quần phẳng, chóng khô và sử dụng cặp áo quần không bị rơi khi phơi.
	0,5 điểm

1,5 điểm

	3

(3 điểm)
	* Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở:
- Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm cho căn phòng đẹp, mát mẻ hơn.

- Cây xanh góp phần  làm trong sạch không khí

- Trồng cây cảnh, cắm hoa, đem lại niềm vui thư giãn cho con người sau giờ lao động học tập mệt mỏi. Trồng hoa cây cảnh đem lại thu nhập cho con người.

* Em hãy kể một số loại cây có hoa và cây dây leo dùng trong trang trí nhà ở: HS tự kể.

	2 điểm
1 điểm


	Ban giám hiệu

Lý Thị Như Hoa
	Tổ trưởng

Vũ Quang Lâm
	Giáo viên

Nguyễn Thị Thu Trang


